
Các Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Cal/OSHA là một chương trình thuộc tiểu bang California chịu trách nhiệm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn 
cho người lao động. 

Cal/OSHA, thuộc Bộ Quan Hệ Công Nghiệp, gồm có một số bộ phận:

• Ban An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp (Division of Occupational Safety and Health - DOSH)  
là cơ quan thi hành các quy chế và cung cấp dịch vụ tư vấn.

- Đơn vị Thi Hành Cal/OSHA cho thi hành các tiêu chuẩn an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp bằng việc 
đáp ứng những khiếu nại và báo cáo về tai nạn, và bằng việc tiến hành những kiểm tra theo lịch trình 
(theo chương trình) đối với một số nơi làm việc. Trong một số trường hợp, nó đưa ra thông báo về vi 
phạm và về các khoản tiền phạt.

- Dịch Vụ Tư Vấn Cal/OSHA cung cấp hỗ trợ chuyên môn miễn phí về những vấn đề sức khoẻ và an 
toàn cho các chủ sử dụng lao động và người lao động để các chủ sử dụng lao động tuân thủ các tiêu 
chuẩn Cal/OSHA. Dịch Vụ Tư Vấn tách rời với Bộ Phận Thi Hành và các cố vấn không tham gia vào các 
hoạt động thi hành của Cal/OSHA.

• Hội Đồng về Tiêu Chuẩn An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp California thiết lập các tiêu chuẩn sức khoẻ 
và an toàn mà bảo vệ người lao động khỏi những chấn thương và bệnh tật tại nơi làm việc.

• Hội Đồng về Kháng Cáo An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp California xét xử các vụ kháng cáo từ các 
chủ sử dụng lao động mà nhận được thông báo vi phạm của nhân viên kiểm tra thuộc Bộ Phận Thi Hành.

Hầu hết tất cả người lao động tại California được bảo vệ bởi những quy chế Cal/OSHA (được gọi là "những 
tiêu chuẩn"). Điều này bao gồm những công nhân viên chức và người lao động nhập cư không được làm 
việc hợp pháp ở California. Tuy nhiên, một số người lao động không được bảo vệ: 

• Người làm việc tự do. 

• Thành viên gia đình của những chủ nông trại tại nông trại của gia đình. 

• Người lao động thuộc liên bang. Những người lao động này được bảo vệ bởi những cơ quan riêng của họ 
mà phải thực hiện các quy định OSHA của liên bang.

Cal/OSHA bảo vệ người lao động California bằng cách bảo đảm rằng người chủ sử dụng lao động tuân thủ 
các quy chế về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, và giữ cho nơi làm việc được an toàn.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ  
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NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAL/OSHA

Những Vấn Đề Cơ Bản về Cal/OSHA Các Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Trách Nhiệm Của Người Chủ Sử Dụng Lao Động Theo  
Cal/OSHA Là Gì?

Người chủ sử dụng lao động phải:

• Cung cấp cho người lao động của mình việc làm và nơi làm việc an toàn và lành mạnh. 

• Khắc phục bất cứ tình trạng nguy cơ nào mà họ biết có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho người lao 
động của họ. Không thực hiện việc đó có thể dẫn đến những cáo trạng, phạt tiền, và thậm chí phải ở tù.

• Tuân thủ tất cả những tiêu chuẩn Cal/OSHA thích hợp, bao gồm bất cứ quy định về tập huấn nào. Ví dụ, 
cung cấp thông tin và việc tập huấn về bất cứ hoá chất nào được sử dụng hoặc được cất giữ tại nơi làm 
việc bằng một ngôn ngữ và cách thức có thể hiểu được cho người lao động.

• Thông báo cho văn phòng Cal/OSHA gần nhất về bất cứ chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong  
xảy ra tại chỗ làm, hoặc bất cứ bệnh tật nghiêm trọng nào do công việc gây ra. Nếu có 3 nhân viên hoặc 
nhiều hơn phải đi nằm nhà thương điều trị do một sự cố liên quan đến công việc thì điều đó phải được 
báo cáo ngay. 

• Trưng bày áp phích về Việc Bảo Vệ An Toàn và Sức Khoẻ tại Chỗ Làm của Cal/OSHA’s để người lao động  
ý thức được các quyền và trách nhiệm cơ bản của họ. Tải áp phích đó bằng tiếng Anh từ:  
http://tinyurl.com//CalOSHA-Poster-English hoặc bằng tiếng Tây Ban Nha từ:  
http://tinyurl.com//CalOSHA-Poster-Spanish.

Trách Nhiệm Của Người Lao Động Là Gì?

• Thực hiện tất cả những quy định và hướng  
dẫn về an toàn. 

• Dùng thiết bị an toàn và quần áo bảo vệ  
khi cần thiết. 

• Cảnh giác vì sức khoẻ và sự an toàn của  
những người lao động cùng làm khác.

• Giữ khu vực làm việc sạch sẽ và an toàn.  

• Biết cần phải làm gì trong trường hợp  
cấp cứu. 

• Báo cáo bất cứ nguy cơ về sức khoẻ và an  
toàn nào cho người chủ sử dụng lao động.

http://tinyurl.com//CalOSHA-Poster-English
http://tinyurl.com//CalOSHA-Poster-Spanish
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Cal/OSHA Hỗ Trợ Người Chủ Sử Dụng Lao Động Như Thế Nào?

Dịch Vụ Tư Vấn Cal/OSHA có trợ giúp chuyên môn cho những chủ sử dụng lao động về những vấn đề sức khoẻ 
và an toàn. Dịch vụ tư vấn có cung cấp miễn phí tư vấn tại chỗ, trợ giúp trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn 
của Cal/OSHA, hội thảo giáo dục, và các ấn phẩm. Mặc dù chủ yếu phục vụ cho những người chủ sử dụng lao 
động, Dịch Vụ Tư Vấn cũng có thể được cung cấp cho người lao động.

Dịch Vụ Tư Vấn có thể cung cấp cho những người chủ sử dụng lao động thông tin về cách thức cải thiện các 
chương trình phòng ngừa chấn thương và bệnh tật và cách tham gia vào Chương Trình Bảo Vệ Tự Nguyện 
(Voluntary Protection Program - VPP) của Cal/OSHA. VPP là một chương trình chứng nhận giúp công nhận 
những người chủ sử dụng lao động có những nỗ lực về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp đặc biệt hiệu quả  
và đáp ứng một số quy định.

Dịch Vụ Tư Vấn tách rời với Bộ Phận Thi Hành của Cal/OSHA và các cố vấn không tham gia vào các hoạt động 
thi hành như kiểm tra, thông báo vi phạm, và tiền phạt. 

Tất cả những trao đổi thông tin giữa người chủ sử dụng lao động và Dịch Vụ Tư Vấn mang tính bảo mật và 
không được chia sẻ với nhân viên thi hành. Tuy nhiên, để nhận được việc tư vấn miễn phí này, người chủ sử 
dụng lao động phải đồng ý khắc phục đúng lúc bất cứ nguy cơ nghiêm trọng nào được xác định.

Để nhận được sự trợ giúp của Dịch Vụ Tư Vấn của Cal/OSHA, xin vào trang mạng www.dir.ca.gov/dosh/
consultation.html hoặc gọi số 1-800-963-9424. Thông tin liên lạc của các văn phòng khu vực Tư Vấn Cal/OSHA 
có thể được tìm thấy tại phần cuối của tờ thông tin này.

Các ấn phẩm Cal/OSHA cung cấp thông tin về các chương trình, tiêu chuẩn Cal/OSHA, và các đề tài chung  
về sức khoẻ và an toàn. Quý vị có thể lấy bản sao của các ấn phẩm Cal/OSHA bằng cách vào trang mạng:  
www.dir.ca.gov/dosh/PubOrder.asp.

http://www.dir.ca.gov/dosh/consultation.html
http://www.dir.ca.gov/dosh/consultation.html
http://www.dir.ca.gov/dosh/PubOrder.asp
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Các Tiêu Chuẩn Cal/OSHA Là Gì?

Các tiêu chuẩn (theo chuyên môn được gọi là "quy chế") mô tả những việc mà người chủ sử dụng lao động 
phải thực hiện để bảo vệ người lao động không gặp phải những nguy cơ khác nhau tại nơi làm việc. Một số 
tiêu chuẩn mang tính tổng quát và có thể áp dụng cho mọi nơi làm việc, như tiêu chuẩn của Chương Trình 
Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật hay tiêu chuẩn Thông Tin Về Nguy Cơ. Các tiêu chuẩn khác về những 
nguy cơ cụ thể chỉ được tìm thấy tại một số nơi làm việc, như các tiêu chuẩn về Chất Chì, Asbestos, và Bảo Vệ 
Chống Té Ngã. Các tiêu chuẩn cụ thể đưa ra những quy định chi tiết cần phải được thực hiện hoặc phải đạt 
được các cấp độ bảo vệ tối thiểu cho một nguy cơ cụ thể.

Các tiêu chuẩn cụ thể của Cal/OSHA bao hàm nhiều vấn đề đa dạng về an toàn tại nơi làm việc, bao gồm:

• Nguy cơ vấp té

• Hoá chất độc hại 

• Nguy cơ máy móc 

• Phòng ngừa bệnh do nhiệt

• Thiết bị nguy hiểm 

• Nguy Cơ về Điện 

• Chất thải nguy hiểm 

• Bệnh truyền nhuyễn 

• Nguy cơ cháy hoả hoạn  
và phát nổ 

• Mương rãnh

• Không gian hạn chế 

• Việc sử dụng mặt nạ phòng 
hơi độc 

• Những hoạt động cụ thể

• Công Thái Học

Tìm Hiểu Những Tiêu Chuẩn Cal/OSHA  

Quý vị có thể tìm thấy những tiêu chuẩn mà có thể áp dụng cho nơi làm việc của quý vị bằng cách vào trang 
mạng của Cal/OSHA tại www.dir.ca.gov. Để tìm hiểu các tiêu chuẩn tại trang mạng Cal/OSHA (bằng tiếng Anh): 

1. Vào trang mạng www.dir.ca.gov/dosh

2. Nhấp "Laws and Regulations" ("Pháp Luật và Quy Chế")  
ở cuối trang

3. Nhấp vào "California Code of Regulations, Title 8."  
("Bộ Luật Quy Chế California, Tiêu Đề 8")

4. Sau đó nhấp vào "Cal/OSHA"

5. Di chuyển xuống cho đến khi quý vị nhìn thấy "Table  
of Contents." ("Mục Lục")

6. Nhấp vào Tiểu Mục 7, Yêu Cầu An Toàn Công Nghiệp Chung. 
Mỗi nhóm được liệt kê có những yêu cầu quan trọng mà có 
thể liên quan đến nơi làm việc của quý vị. Quý vị cũng có thể đánh một từ hay cụm từ vào thanh  
"Tìm kiếm Những Quy Chế:".

7. Quý vị cũng có thể đánh số của tiêu chuẩn vào thanh tìm kiếm nếu quý vị đã biết số đó. Toàn văn của tất 
cả các tiêu chuẩn đều có trên mạng.

http://www.dir.ca.gov
http://www.dir.ca.gov/dosh
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Các Tiêu Chuẩn Cal/OSHA Được Thi Hành Như Thế Nào? 

Cal/OSHA cho thi hành các tiêu chuẩn an toàn và sức khoẻ việc làm bằng việc tiến hành những kiểm tra, và 
trong một số trường hợp, đưa ra đưa ra thông báo vi phạm và khoản tiền phạt. Cal/OSHA kiểm tra các nơi làm 
việc khi nhận được một báo cáo về một trường hợp tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng, hoặc khi có một 
khiếu nại của một người lao động hay người đại diện người lao động. 

Cal/OSHA cũng có thể kiểm tra các nơi làm việc thuộc danh sách các ngành nghề có "nguy cơ cao" của nó. 
Trong trường hợp này, Cal/OSHA sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một nơi làm việc để kiểm tra. Cal/OSHA cũng có thể 
kiểm tra một nơi làm việc vì nơi này đã được xác định là có mức chấn thương cao hơn các nơi làm việc khác 
trong cùng ngành nghề.

Những Khiếu Nại Cal/OSHA Được Xử Lý Như Thế Nào?

Một khiếu nại về một nguy cơ tại nơi làm việc có thể được trình cho Cal/OSHA qua điện thoại, chuyển fax, qua 
đường bưu điện, hoặc trực tuyến. Một khiếu nại "chính thức" là một khiếu nại khi người lao động hoặc người 
đại diện người lao động cung cấp cho Cal/OSHA tên của họ. Nếu người đó cung cấp tên, Cal/OSHA phải giữ 
bảo mật.

Nếu một người lao động ẩn danh và không cho biết tên, việc khiếu nại đó được xem là một khiếu nại "không 
chính thức". Các khiếu nại từ công chúng, bao gồm cả những người lao động đã từng làm việc cho một công 
ty, cũng được xem là không chính thức.

Mỗi khiếu nại được phân loại bởi văn phòng bộ phận Thi Hành Cal/OSHA để xác định nên cung cấp việc ưu 
tiên kiểm tra nào cho khiếu nại đó. Được ưu tiên điều tra ngay lập tức đối với những khiếu nại về một nguy 
cơ "sắp xảy ra" mà đưa người lao động vào mối nguy hiểm trước mắt có thể bị tử vong hoặc bị chấn thương 
nghiêm trọng. Những cái chết liên quan đến công việc cũng được điều tra ngay lập tức. Cal/OSHA dành sự ưu 
tiên thấp hơn cho những khiếu nại không chính thức.

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Trong một Kiểm Tra của Cal/OSHA?
Nhân viên kiểm tra của Cal/OSHA trước tiên sẽ xin phép người chủ sử dụng lao động để tiến hành việc kiểm 
tra. Nếu bị từ chối cho phép, Cal/OSHA có thể xin một lệnh kiểm tra. Nhân viên kiểm tra Cal/OSHA sẽ yêu cầu 
liên lạc một người đại diện người lao động cần được và mời người đó đi cùng người chủ sử dụng lao động và 
nhân viên điều tra trong quá trình kiểm tra. Nếu một người đại diện người lao động không thể có mặt, nhân 
viên kiểm tra phải phỏng vấn riêng những người lao động trong quá trình kiểm tra. Quá trình kiểm tra bắt đầu 
với một cuộc họp giữa nhân viên kiểm tra của Cal/OSHA và người chủ sử dụng lao động để lấy thông tin sơ 
bộ, thảo luận lý do kiểm tra, mô tả những khu vực nào cần kiểm tra, giải thích quy trình, và lấy sự thoả thuận 
của người chủ sử dụng về việc kiểm tra. Sau đó nhân viên kiểm tra của Cal/OSHA sẽ tiến hành một cuộc kiểm 
tra "quay vòng." Điều này có thể bao gồm việc xem các văn bản hồ sơ và/hoặc tiến hành giám sát không khí. 
Sau khi việc kiểm tra hoàn tất, nhân viên kiểm tra của Cal/OSHA tổ chức một cuộc họp với người chủ sử dụng 
lao động để thảo luận những việc được cho là vi phạm được tìm thấy và bất cứ yêu cầu nào nhằm khắc phục 
các tình trạng nguy hiểm. Nhân viên kiểm tra cũng sẽ giải thích bất cứ về bất cứ thông báo vi phạm hay khoản 
tiền phạt nào được đưa ra.
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Điều Gì Sẽ Xảy Ra Sau một Kiểm Tra của Cal/OSHA?

Sau khi kiểm tra, nếu Cal/OSHA tin rằng người chủ sử dụng lao động đã vi phạm bất cứ tiêu chuẩn hay quy 
chế nào, cơ quan này sẽ đưa ra một thông báo về vi phạm. Các thông báo vi phạm mô tả những việc được cho 
là vi phạm, liệt kê những hình phạt (tiền phạt) được đề nghị, và đưa ra thời hạn để khắc phục những nguy cơ 
đó. 

Có một số nhóm vi phạm: nghiêm trọng, chủ ý, lặp lại, không làm giảm bớt, hoặc không nghiêm trọng. Các 
hình phạt được dựa theo nhóm vi phạm cũng như tính nghiêm trọng và mức độ vi phạm. Đối với một vi phạm 
"nghiêm trọng", tiền phạt có thể lên đến $25,000. Những hình phạt có thể được điều chỉnh dựa theo quy mô, 
sự thành thật, và quá trình hoạt động của chủ sử dụng lao động. Cal/OSHA có những tiêu chuẩn cụ thể mà nó 
sử dụng để đánh giá sự thành thật của một chủ sử dụng lao động. 

Thông báo vi phạm phải được chủ sử dụng lao động đăng tại hoặc gần mỗi nơi đã xảy ra vi phạm nghiêm 
trọng. Đối với những vi phạm khác, thông báo vi phạm phải được đăng tại một nơi mà mọi người lao động dễ 
dàng nhìn thấy. Nó phải được đăng trong một khoảng thời gian 3 ngày làm việc hoặc cho đến khi vấn đề đó 
được khắc phục, tính theo khoảng thời gian dài hơn.

Chủ Sử Dụng Lao Động Có Thể Kháng Cáo Thông báo vi phạm của  
Cal/OSHA hay không?

Có. Những chủ sử dụng lao động nhận được thông báo vi phạm có thể kháng cáo với Hội Đồng Kháng Cáo về 
An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp để cố gắng thay đổi những vi phạm được viện dẫn, các hình phạt được đề 
nghị, thời hạn khắc phục những nguy cơ, hoặc giải pháp cần có. Kháng cáo phải được thực hiện bằng văn  
bản trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được trát hầu toà.

Những nghiệp đoàn và/hoặc người lao động bị ảnh hưởng có thể nộp đơn để có "tình trạng nhóm" trong suốt 
quá trình kháng cáo của người chủ sử dụng lao động. Họ có thể phát biểu tại các phiên xử và nộp những nhận 
xét bằng văn bản. Ngoài ra, các nghiệp đoàn và/hoặc người lao động bị ảnh hưởng có thể tự nộp đơn kháng 
cáo về một số vấn đề, như thời hạn khắc phục các nguy cơ và các giải pháp cụ thể mà Cal/OSHA đã yêu cầu để 
làm giảm bớt nguy cơ.
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NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAL/OSHA

Những Vấn Đề Cơ Bản về Cal/OSHACác Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Các Văn Phòng Tư Vấn - Khu Vực Cal/OSHA 

Số Điện Thoại Miễn Phí về Tư Vấn Cal/OSHA 

1-800-963-9424

Miền Bắc California
2424 Arden Way
Suite 410
Sacramento, 95825

916-263-0704

Khu Vực Vịnh San Francisco
1515 Clay Street
Suite 1103
Oakland, CA 94612

510-622-2891

Central Valley
1901 North Gateway Blvd.
Suite 102
Fresno, CA 93727

559-454-1295

San Fernando Valley
6150 Van Nuys Blvd.
207
Van Nuys, 91401

818-901-5754

Los Angeles
1 Centerpointe Drive
Suite 150
La Palma, CA 90623

714-562-5525

San Bernardino, Orange
464 West 4th Street
Suite 339
San Bernardino, 92401

909-383-4567

San Diego
7575 Metropolitan Dr.
Suite 204
San Diego, 92108

619-767-2060
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NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAL/OSHA

Những Vấn Đề Cơ Bản về Cal/OSHA Các Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Các Văn Phòng Khu Vực và Làm Việc Tại Hiện Trường Cal/OSHA 

Văn Phòng Làm Việc Tại 
Hiện Trường Chico
1367 East Lassen Ave.
Suite B-4
Chico, 95973

530-895-4761
Fax 530-895-6941

Văn Phòng Khu  
Vực Fresno
2550 Mariposa Street
Suite 4000
Fresno, 93721

559-445-5302
Fax 559-445-5786

Văn Phòng Làm Việc Tại 
Hiện Trường Redding
381 Hemsted Drive
Redding, 96002

530-224-4743
Fax 530-224-4747

Văn Phòng Khu Vực  
Santa Ana
2000 E. McFadden Av.
Suite 122
Santa Ana, 92705

714-558-4451
Fax 714-558-2035

Văn Phòng Khu Vực 
Concord 
1450 Enea Circle
Suite 525
Concord, 94520

925-602-6517
Fax 925-676-0227

Văn Phòng Khu Vực Los 
Angeles
320 W. 4th St.
Suite 850
Los Angeles, 90013

213-576-7451
Fax 213-576-7461

Văn Phòng Khu Vực 
Sacramento 
2424 Arden Way
Suite 165
Sacramento, 95825 

916-263-2800
Fax 916-263-2798

Văn Phòng Khu Vực  
Santa Rosa
1221 Farmers Lane
Suite 300
Santa Rosa, 95405

707-576-2388
Fax 707-576-2598

Văn Phòng Làm Việc Tại 
Hiện Trường Eureka
619 Second Street
Room 109
Eureka, 95501

707-445-6611

Văn Phòng Khu Vực 
Modesto 
4206 Technology Drive
Suite 3
Modesto, 95356

209-545-7310
Fax 209-545-7313

Văn Phòng Khu Vực  
San Bernardino 
464 West 4th Street
Suite 332
San Bernardino, 92401

909-383-4321
Fax 909-383-6789

Văn Phòng Khu Vực 
Torrance 
680 Knox Street
Suite 100
Torrance, 90502

310-516-3734
Fax 310-516-4253

Văn Phòng Khu Vực  
Thành Phố Foster
1065 E. Hillsdale Blvd.
Suite 110
Foster City, 94404

650-573-3812
Fax 650-573-3817

Văn Phòng Khu Vực 
Monrovia 
750 Royal Oaks Drive
Suite 104
Monrovia, 91016

626-256-7913
Fax 626-359-4291

Văn Phòng Khu Vực  
San Diego
7575 Metropolitan Dr. 
Suite 207
San Diego, 92108

619-767-2280
Fax 619-767-2299

Văn Phòng Khu Vực  
Van Nuys
6150 Van Nuys Blvd.
Suite 405
Van Nuys, 91401

818-901-5403
Fax 818-901-5578

Văn Phòng Khu Vực 
Fremont
39141 Civic Center Dr.
Suite 310
Fremont, 94538-5818

510-794-2521
Fax 510-794-3889

Văn Phòng Khu Vực 
Oakland 
1515 Clay Street
Suite 1301
Oakland, CA 94612

510-622-2916
Fax 510-622-2908

Văn phòng Khu Vực  
San Francisco
455 Golden Gate Avenue
Room 9516
San Francisco, 94102

415-557-0100
Fax 415-557-0123

Văn Phòng Khu Vực  
West Covina
1906 W. Garvey Av. S. 
Suite 200
West Covina, 91790

626-472-0046
Fax 626-472-7708

Tờ thông tin này đã được hiệu chỉnh một phần từ tập "User’s Guide to Cal/OSHA" ("Hướng Dẫn Cal/OSHA cho Người Sử Dụng") của Ban 
An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp và "Peterson and Cohen’s Cal/OSHA Sourcebook 2004" ("Sách Nguồn Cal/OSHA của Peterson và 
Cohen 2004"). Một số tài liệu được lấy từ "Know Your Rights Under OSHA" ("Biết Quyền Của Quý Vị Theo OSHA") của Ủy Ban Mạng Lưới 
An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp Quốc Gia. Nội dung và ngôn ngữ đã được duyệt bởi nhân viên Cal/OSHA.


